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Quỹ Ford – Chương Trình Học Bổng Quốc Tế  IFP  
Ford Foundation International Fellowships Program

APPLICATION FORM

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
I.
Personal information - Thông tin cá nhân








Name -  Tên :          FORMTEXT 

     
                                                                                                          


(Last name - Tên họ)                     (Middle name – Tên đệm)                     (First name - Tên gọi)        
	Mailing Address

	Number / Street
	     

	Town / City
	     

	Province
	     

	Country
	     

	Home Telephone
	     

	Work Telephone 
	     

	Work Fax
	     

	Email Address
	     


____________________________________________________________________________
Date of birth - Ngày sinh :       FORMTEXT 

     

        Place of birth - Nơi sinh : 

                                               (dd/mm/yy - ngày/tháng/năm)          

Nationality – Quốc tịch :      
        Ethnicity - Dân tộc :      
        
Correspondence language – Ngôn ngữ thường dùng :      
 

Gender – Giới tính :                  FORMCHECKBOX 
 Male - Nam               FORMCHECKBOX 
 Female – Nữ
Marital status - Tình trạng hôn nhân :  FORMCHECKBOX 
 Single -Độc thân    FORMCHECKBOX 
 Married -Có gia đình   

 FORMCHECKBOX 
 Other –Khác      

Number of children – Số con:      


____________________________________________________________________________
Contact in case of emergency - Địa chỉ và người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp :

Name -  Tên :                                                                                                   



(Last name - Tên họ)                     (Middle name - Tên đệm)                       (First name - Tên gọi)                                  

Relationship to applicant -  Quan hệ với thí sinh :       
       
	Emergency Contact Information

	Number / Street
	

	Town / City
	     

	Province
	     

	Country
	     

	Telephone / Fax
	     

	Email Address
	     


II. 
Fellowship information  - Thông tin về chương trình học bổng
 

1. How did you learn about the IFP program-Bằng cách nào anh/chị biết đến chương trình IFP ? 

Via-Thông qua :
 FORMCHECKBOX 
  Newspaper – Báo chí     FORMCHECKBOX 
  Employer - Cơ quan 
 FORMCHECKBOX 
  IFP Alumni 
               FORMCHECKBOX 
  Internet              FORMCHECKBOX 
  Friends – Bạn bè               FORMCHECKBOX 
  Others – Nguồn khác      
2. Proposed degree program - Chương trình anh/chị muốn theo học :



 FORMCHECKBOX 
  Master – Thạc sĩ


 FORMCHECKBOX 
  Doctorate – Tiến sĩ (Ph.D.)
3. Proposed area (discipline) of study - Lĩnh vực (ngành) anh/chị muốn theo học :


     


4. Have you received or are you applying for support from other sources - Anh/Chị có nhận hoặc đang xin trợ giúp từ những nguồn tài trợ khác ?


                               FORMCHECKBOX 
  Yes - Có                  
 FORMCHECKBOX 
  No - Không


If so, from where and how much – Nếu có, anh/chị nhận tài trợ từ nguồn nào và bao nhiêu ?


     


5. IFP supports only full-time accredited post-baccalaureate degree programs. If you have already contacted any such a program, please complete this section. 

Chương trình học bổng IFP chỉ hỗ trợ cho các chương trình đào tạo chính quy sau đại học ở nước ngoài, cấp bằng, và đã được kiểm định chất lượng. Nếu đã liên hệ với các chương trình đào tạo như vậy, anh/chị hãy cho biết thông tin về các chương trình đó trong phần sau.

	
	University – Trường 
	School, department - Khoa, ngành 
	Country – Quốc gia 

	
	     
	     
	     


Proposed discipline of study - Ngành học :      

Have you requested admission – Đã xin nhập học ?      
 FORMCHECKBOX 
 Yes - Đã   
  FORMCHECKBOX 
 No – Chưa

Have you been accepted – Đã được nhận vào học ?      
 FORMCHECKBOX 
 Yes - Đã        FORMCHECKBOX 
 No - Chưa
Have you been in contact with professors and/or possible advisor – Đã liên hệ với giáo sư/người tư vấn tại trường ?





 FORMCHECKBOX 
 Yes - Đã         FORMCHECKBOX 
 No - Chưa
If so, please provide name and contact information (address, telephone, fax, email) – Nếu đã liên hệ, xin cho biết tên và địa chỉ của người đó (Địa chỉ, điện thoại, fax, và email) :
	Contact Information

	Number / Street
	     

	Town / City
	     

	Province
	     

	Country
	     

	Telephone
	     

	Fax
	     

	Email Address
	     


(Please add more pages if necessary – Có thể đính thêm trang phụ nếu cần)

III.
Educational background – Trình độ học vấn 


1. List all universities and colleges that you have attended.  Begin with the most recent institution. 
Hãy cho biết các trường đại học và cao đẳng anh/chị đã theo học, bắt đầu từ trường gần đây nhất.
	Institution 

Trường
	Country 

Quốc gia
	Dates attended   Thời gian học 

(từ - đến) 
	Degree(s) obtained & date 
Bằng và ngày được cấp 
	Specialization 

Chuyên ngành 

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     


2. Please enclose original or notarized copies of all transcripts and diplomas from universities and colleges that you have attended.  
Anh/Chị cần gửi kèm hồ sơ bản gốc hoặc bản sao có công chứng các bảng điểm và bằng tốt nghiệp các trường đại học và cao đẳng của anh/chị. 

IV.
Foreign languages – Trình độ ngoại ngữ 

1. Please indicate below your knowledge (excellent, good, fair or basic) of any language other than your native language that you have studied. 

Hãy đánh giá trình độ (theo mức xuất sắc, khá, trung bình hoặc cơ bản)các ngoại ngữ là ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ mà anh/chị đã học.
	Language – Ngoại ngữ 
	Reading – Đọc 
	Writing – Viết 
	Speaking - Nói 
	Listening - Nghe 

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     


2. Please indicate below any test scores evaluating your foreign language proficiency (if available). 
Anh/Chị hãy cho biết các kết quả thi đánh giá trình độ ngoại ngữ của anh/chị (nếu có).
	Language – Ngoại ngữ
	Test - Tên kỳ thi 
	Date of test - Ngày thi 
	Scores – Điểm thi

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


V.
Employment history and other activities – Quá trình làm việc và các hoạt động khác
1. Current employment - Công việc hiện nay 


Employer - Tên cơ quan :      


Address – Địa chỉ : 
	Number / Street
	     

	Town / City
	     

	Province
	     

	Country
	     


Position(s) held – Chức vụ :     
    
Dates employed – Ngày bắt đầu làm việc : From       to      

Primary responsibilities - Các trách nhiệm chính :      
2. Previous employment - Các công việc trước đây
Please list any prior employment that is particularly relevant to this program. (Begin with the most recent job.) 

Anh/Chị hãy cho biết các công việc đã làm trước đây có liên quan đến việc dự tuyển học bổng IFP này. (Bắt đầu từ công việc gần đây nhất.)

	Employer 

Cơ quan
	City / Province

Tỉnh /Thành phố  
	Country 

Quốc gia  
	Position(s) held 

Chức vụ 
	Dates employed 

Thời gian công tác 

         (từ -đến) 

	     

	     
	     
	     
	     

	Primary responsibilities - Các trách nhiệm chính :





	Employer 

Cơ quan
	City / Province

Tỉnh /Thành phố  
	Country 

Quốc gia  
	Position(s) held 

Chức vụ 
	Dates employed 

Thời gian công tác 

         (từ -đến) 

	     

	     
	     
	     
	     

	Primary responsibilities - Các trách nhiệm chính :

     



	Employer 

Cơ quan
	City / Province

Tỉnh /Thành phố  
	Country 

Quốc gia  
	Position(s) held 

Chức vụ 
	Dates employed 

Thời gian công tác 

         (từ -đến) 

	     

	     
	     
	     
	     

	Primary responsibilities - Các trách nhiệm chính :

     



3. Please list scholarships, fellowships, and honors you have received in the past or present (including titles and dates). Also list membership/leadership in any social/academic associations.

Đề nghị cho biết các học bổng và giải thưởng anh/chị đã được nhận từ trước đến nay (bao gồm cả tên học bổng và thời gian). Hãy cho biết anh/chị có là thành viên hoặc/và lãnh đạo của các hiệp hội xã hội/học thuật nào. 

     
4. List any works you have published, and any teaching and/or research experience that you have had.

Đề nghị liệt kê dưới đây các công trình đã xuất bản và các kinh nghiệm nghiên cứu và/hoặc giảng dạy của anh/chị.

     
5. Briefly describe your previous and current community service or activities.
         Hãy trình bày ngắn gọn các hoạt động phục vụ cộng đồng trước đây và hiện nay của anh/chị. 
     
                                               (Please add more pages if necessary - Có thể đính thêm trang phụ nếu cần)

VI.   Personal history – Quá trình phát triển cá nhân


1. Briefly describe significant factors that have influenced your educational or professional development. 

Anh/Chị hãy viết một bài ngắn gọn mô tả các yếu tố quan trọng đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển giáo dục và nghề nghiệp của mình.

     
2. What challenges have you overcome in pursuit of your professional development? Describe the challenges as well as any insights, perspectives, or skills you gained in overcoming them. 

Những thách thức và khó khăn nào anh/chị đã vượt qua để phát triển nghề nghiệp của mình? Anh/Chị hãy mô tả những thách thức và khó khăn đó, đồng thời trình bày những nhận thức sâu sắc, tầm hiểu biết, hoặc những kỹ năng mà anh/chị đã thu được khi vượt qua chúng.

     
3. Briefly describe your professional goals and how they relate to major social issues or problems in your country or region. 

Hãy viết một bài ngắn gọn về các mục tiêu nghề nghiệp của anh/chị và cho biết những mục tiêu này liên quan đến các vấn đề xã hội chính yếu tại quốc gia hoặc khu vực nơi anh/chị sinh sống và làm việc như thế nào.

     
VII.
Study objectives  - Các mục tiêu học tập 

1. Briefly describe your study objectives. What discipline or academic field do you plan to study? Do you have any particular research interests that you plan to pursue during your degree program ? 

Hãy viết một bài ngắn gọn về các mục tiêu học tập của anh/chị. Ngành hoặc lĩnh vực học thuật nào anh/chị dự định theo học? Anh/Chị có định hướng nghiên cứu cụ thể nào trong chương trình học tập của mình?

     
2. How will your proposed study plan enhance your capacity to exercise leadership in your chosen field and how will you apply your education to improve conditions in your country or region? 

Kế hoạch học tập anh/chị dự kiến sẽ giúp nâng cao năng lực trong lĩnh vực chuyên môn của anh/chị như thế nào? Anh/chị sẽ sử dụng kiến thức đạt được để đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế và xã hội tại quốc gia hoặc khu vực nơi mình sinh sống và làm việc như thế nào?

     
VIII.  Letters of reference - Các thư giới thiệu


Please provide information on three referees who will write letters of reference for you. Referees should be individuals under whom you have studied, or someone who has supervised you and can best evaluate your qualifications relative to IFP program goals. If you are unable to attach letters from your referees, please ask them to send to the IFP program at CEEVN as soon as possible. 

Anh/Chị hãy cho biết các thông tin về ba người viết thư giới thiệu anh/chị. Những người giới thiệu phải là những người đã dạy học hoặc hướng dẫn anh/chị trong một lĩnh vực chuyên môn và có thể đánh giá chính xác phẩm chất của anh/chị đối với các mục tiêu của Chương trình IFP.  Nếu không thể gửi kèm thư giới thiệu cùng với hồ sơ này, anh/chị cần yêu cầu người giới thiệu gửi bức thư đó đến Chương trình IFP tại CEEVN trong thời gian sớm nhất có thể.

First referee – Người giới thiệu thứ nhất

Title and Name  - Tên và Chức danh :      

Position – Chức vụ :       

Address – Địa chỉ :       


How long have you known this referee - Anh/chị biết người giới thiệu này được bao lâu ?      

What is his/her professional relationship to you  - Quan hệ nghề nghiệp của anh/chị với người giới thiệu ?       


Second referee - Người giới thiệu thứ hai
Title and Name  - Tên và Chức danh :      

Position – Chức vụ :      

Address – Địa chỉ :      


How long have you known this referee - Anh/chị biết người giới thiệu này được bao lâu ?       


What is his/her professional relationship to you  - Quan hệ nghề nghiệp của anh/chị với người giới thiệu ?       

Third referee - Người giới thiệu thứ ba
Title and Name  - Tên và Chức danh:     

Position – Chức vụ :       

Address - Địa chỉ:       

How long have you known this referee - Anh/chị biết người giới thiệu này được bao lâu ?       
What is his/her professional relationship to you  - Quan hệ nghề nghiệp của anh/chị với người giới thiệu?       

Please make sure to sign the application below certifying that the information is correct and that you agree to the terms of the fellowship.

Người dự tuyển phải chú ý ký vào hồ sơ đăng ký dự tuyển của mình ở dưới đây để xác nhận các thông tin trong hồ sơ là đúng và đồng ý với các điều kiện cuả học bổng này.

CERTIFICATION – XÁC NHẬN  : 

I certify that the information given in this application is complete and accurate to the best of my knowledge. If awarded a fellowship, I agree to comply with any necessary regulations and to return to my Vietnam upon the expiration of my studies granted by IFP program. 
Tôi xác nhận những thông tin tôi trình bày trong hồ sơ này là đầy đủ và chính xác theo những hiểu biết đầy đủ nhất của tôi. Nếu được nhận học bổng, tôi đồng ý tuân thủ mọi quy định cần thiết và trở về Việt nam sau khi kết thúc chương trình học tập của tôi dưới sự tài trợ của Chương Trình Học Bổng Quốc Tế IFP.

	Signature of applicant – Chữ ký của người dự tuyển :


	Date -  Ngày :        


RELEASE OF TEST SCORES  - ỦY QUYỀN THÔNG BÁO ĐIỂM THI   :

I authorize the release of my scores from any tests that I take as part of my IFP application to the Center for Educational Exchange with Vietnam (CEEVN),Số 5, Ngõ 52 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hanoi, Vietnam. 

Tôi uỷ quyền thông báo các điểm thi của tôi trong mọi cuộc thi mà tôi đã tham gia trong kỳ thi tuyển Chương Trình Học Bổng Quốc Tế IFP cho Trung Tâm Trao Đổi Giáo Dục Với Việt Nam (CEEVN), Số 5, Ngõ 52 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà nội, Việt nam.

	Signature of applicant  - Chữ ký của người dự tuyển :


	Date - Ngày :        


RELEASE OF APPLICATION  -  ỦY QUYỀN GỬI HỒ SƠ  : 

If not awarded an IFP Fellowship, I authorize that the IFP program may submit this application to other potential fellowship sponsors. (To authorize, please sign below.) 

Nếu không được nhận học bổng của Chương Trình Học Bổng Quốc Tế IFP do quỹ Ford tài trợ, tôi uỷ quyền cho Chương trình IFP có thể gửi hồ sơ này đến các chương trình tài trợ học bổng có khả năng khác. (Nếu muốn uỷ quyền, người dự tuyển cần ký vào bảng dưới đây.)

	Signature of applicant  - Chữ ký của người dự tuyển :


	Date - Ngày :       


� EMBED PBrush  ���








 














1
   Quỹ Ford – Chương Trình Học Bổng Quốc Tế  IFP                                                          Ford Foundation International Fellowships Program                                                  
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